
Danh sách môn học  

 

 Khóa 2 năm 

 Môn Thời gian 

1 Tiếng Nhật tổng hợpⅠA、ⅠB 600 

2 Viết luận sơ cấpⅠA、ⅠB 60 

3 Luyện tập Hán tự ⅠA、ⅠB 60 

4 Tình hình Nhật BảnⅠA 30 

5 Tiếng Nhật sinh hoạtⅠA,ⅠB 120 

6 Tiếng Nhật tổng hợpⅡA、ⅡB 240 

7 Nghe hiểuⅡA、ⅡB 120 

8 Đọc hiểuⅡA、ⅡB 120 

9 Viết luận ⅡA、ⅡB 60 

10 Hội thoạiⅡA、ⅡB 60 

11 Luyện thi Nhật ngữⅡA、ⅡB 60 

12 Luyện tập Hán tự ⅡA、ⅡB 60 

13 Môn tổng hợpⅡA 30 

14 Toán học ⅡA 30 

15 Tiếng Nhật thực tiễnⅡA、ⅡB 120 

 

 Khóa 1 năm rưỡi 

 Môn Thời gian 

1 Tiếng Nhật tổng hợpⅠA 300 

2 Viết luận sơ cấpⅠA 30 

3 Luyện tập Hán tựⅠA 30 

4 Tình hình Nhật BảnⅠA 30 

5 Tiếng Nhật sinh hoạtⅠA 120 

6 Tiếng Nhật tổng hợpⅡA,ⅡB 240 

7 Nghe hiểuⅡA、ⅡB 120 

8 Đọc hiểuⅡA、ⅡB 120 

9 Viết luận ⅡA、ⅡB 60 

10 Hội thoạiⅡA、ⅡB 60 

11 Luyện thi Nhật ngữ ⅡA、ⅡB 60 

12 Luyện tập Hán tựⅡA、ⅡB 60 

13 Môn tổng hợpⅡA 30 

14 Toán học ⅡA 30 

15 Tiếng Nhật thực tiễnⅡA、ⅡB 120 

 

 



 Khóa 1 năm 

 Môn Thời gian 

1 Tiếng Nhật tổng hợpⅠA、ⅠB 780 

2 Viết luận sơ cấpⅠA、ⅠB 60 

3 Luyện tập Hán tựⅠA 30 

4 Tiếng Nhật sinh hoạtⅠA,ⅠB 60 

 


